	UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIÊN

	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn: Tiếng Việt – Lớp 4

Thời gian làm bài: 80 phút 


Họ và tên:...................................................Lớp:..........SBD:................Phòng thi:..........
A. KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)

1. Đọc thành tiếng: (4 điểm)

- GV cho HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt 4, tập 2 (3đ)
- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn văn vừa đọc do Gv yêu cầu (1đ)
2. Đọc  hiểu và làm bài tập: (6 điểm) - Thời gian 30 phút  
Dù sao trái đất vẫn quay!
Xưa kia, người ta cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn vì sao phải quay xung quanh cái tâm này. Người đầu tiên bác bỏ ý kiến sai lầm đó là nhà thiên văn học Ba Lan Cô-péc-ních. Năm 1543, ông cho xuất bản một cuốn sách chứng minh rằng chính trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời. Phát hiện của nhà thiên văn học làm mọi người sửng sốt, thậm chí nó còn bị coi là tà thuyết vì nó ngược với những lời phán bảo của Chúa trời.

Chưa đầy một thế kỉ sau, năm 1632 nhà thiên văn học Ga-li-lê lại cho ra đời một cuốn sách mới cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních. Lập tức, tòa án quyết định cấm cuốn sách ấy và mang Ga-li-lê ra xét xử. Khi đó, nhà bác học đã gần bảy chục tuổi.

Bị coi là tội phạm, nhà bác học già buộc phải thề từ bỏ ý kiến cho rằng trái đất quay. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa tòa án, ông đã bực tức nói to:

- Dù sao trái đất vẫn quay!

Ga-li-lê phải trải qua những năm tháng cuối đời trong cảnh tù đày. Nhưng cuối cùng, lẽ phải đã thắng. Tư tưởng của hai nhà bác học dũng cảm đã trở thành chân lí giản dị trong đời sống ngày nay.

Theo Lê Nguyên Long, Phạm Ngọc Toàn
Đọc thầm đoạn văn trên rồi ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc trả lời câu hỏi trong mỗi câu sau:

Câu 1 (0,5 điểm): Cô-péc-ních là nhà thiên văn học của nước nào ? 

A. Ba Lan                         B. Anh                              C. Đức                          

Câu 2 (0,5 điểm) Cô-péc-ních viết sách chứng minh điều gì ? 

A. Mặt trời là một hành tinh quay xung quanh trái đất.
B. Trái đất là một hành tinh quay xung quanh mặt trời.
C. Mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn vì sao quay xung quanh trái đất.

Câu 3 (0,5 điểm ): Tìm một từ trái nghĩa với từ “đứng yên”? 

Câu 4 (0,5 điểm) : Đặt câu với từ tìm được ở câu 3
Câu 5 (0,5 điểm): Câu “- Dù sao trái đất vẫn quay!” trong bài dùng để làm gì?
A. Nêu yêu cầu, đề nghị

B. Thể hiện cảm xúc

C. Kể sự việc

Câu 6 (0,5 điểm): Hãy đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hóa
Câu 7. (1 điểm) Tìm trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của câu sau : “Khi đó, nhà bác học đã gần bảy chục tuổi.”
Câu 8. (1 điểm) Dựa vào bức tranh bên dưới, em hãy đặt câu theo yêu cầu: 
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Câu 9. (1 điểm ): Viết tên một di tích lịch sử, một anh hùng dân tộc, một cơ quan tổ chức, một nghệ sĩ nổi tiếng mà em biết.
B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

Đề bài: Hãy viết bài văn miêu tả một cây mà em thích.

	    UBND HUYỆN AN LÃO

   TRƯỜNG TH TÂN VIÊN

	  HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
Năm học: 2024 – 2025



I. KIỂM TRA ĐỌC

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 4 điểm (đọc 3 điểm, trả lời câu hỏi 1 điểm)  

- GV cho HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt 4, tập 2 (3đ)
- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn văn vừa đọc do Gv yêu cầu (1đ)
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm): 

A. Ba Lan                         

Câu 2 (0,5 điểm) 

B. Trái đất là một hành tinh quay xung quanh mặt trời.


Câu 3 (0,5 điểm ): VD: di chuyển, chuyển động...
Câu 4 (0,5 điểm) : Đặt câu VD: Những chiếc xe tải bắt đầu di chuyển.
Câu 5 (0,5 điểm): 

B. Thể hiện cảm xúc


Câu 6 (0,5 điểm): Đặt được một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa, đúng chính tả 0,5 đ, sai chính tả không cho điểm.
Câu 7. (1 điểm) Khi đó,/ nhà bác học// đã gần bảy chục tuổi.
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Câu 8. (1 điểm) 
Chủ ngữ là danh từ chỉ người. VD: Các bạn nhỏ nhặt rác, dọn sạch bãi tắm.
Chủ ngữ là danh từ chỉ sự vật. VD: Ông mặt trời đang mỉm cười ngắm nhìn các bạn nhỏ.
Câu 9. (1 điểm ): Viết hoa đúng luật chính tả, 1 phần đúng 0,25 điểm
B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

Đề bài: Hãy viết bài văn miêu tả một cây mà em thích.
- Phần kiến thức: Viết được bài văn tả một cây mà em thích, bố cục đảm bảo đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu đã học: 3 điểm
- Phần kĩ năng:

+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 2 điểm

+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu, diễn đạt: 3 điểm

+ Điểm tối đa phần sáng tạo (Câu văn giàu hình ảnh, biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa) : 2đ
Bài 9, 10 điểm chữ viết xấu trình bày cẩu thả, dập xóa trừ tối đa 1 điểm












Chủ ngữ là danh từ chỉ người.


Chủ ngữ là danh từ chỉ sự vật.














